
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2. BÁO CÁO CHI TIẾT
Kết quả bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố , nhiệm kỳ 2025 - 2027, theo Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày        /02/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ)

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình

Số lượng
trưởng thôn,
tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11

I BA BÍCH 704 690 98,01 5 5 1 4 589 690 689 99,86 1 0,81 0 0 0

1 Thôn Con Rã 153 153 100,00 1 1 1 153 153 153 100,00

Phạm Thành
Long 151/153

phiếu
đạt 98,6%

Phạm Thành Long

2 Thôn Đồng
Vào 156 155 99,36 1 1 1 155 155 155 100,00

Phạm Văn Mòa
134/156 phiếu

đạt 85,9%
Phạm Văn Mòa

3 Thôn Làng
Mâm 114 101 88,60 1 1 1

Phạm Văn Sự
90/114 hộ gia
đình giơ tay

biểu quyết đồng
ý đạt 78,9%

Phạm Văn Sự

4 Thôn Nước
Đang 123 123 100,00 1 1 1 123 123 122 99,19 1 0,81

Phạm Văn
Ngập 122/123
phiếu đạt 98%

Phạm Văn Ngập

5 Thôn Đồng
Tiên 158 158 100,00 1 1 1 158 158 158 100,00

Phạm Văn Tõ
156/158 phiếu

đạt 98,73%
Phạm Văn Tõ

II BA CUNG 696 696 100,00 4 4 4 696 696 696 100,00 0

1 Thôn Gò Loa
- Đông Xoài 155 155 100,00 1 1 1 155 155 155 100,00 0

Phạm Văn
Tuấn

138/155=89,03
%

Phạm Văn Tuấn

2 Thôn Gò Rét
- Ma Nghít 171 171 100,00 1 1 1 171 171 171 100,00 0

Phạm Văn
Bông

171/171=100%
Phạm Văn Bông

3
Thôn Đồng
Dâu - Kon

Kua
150 150 100,00 1 1 1 150 150 150 100,00 0

Phạm Văn Tôn
145/150=96,67

%
Phạm Văn Tôn

4
Thôn Làng
Giấy - Dốc

Mốc
220 220 100,00 1 1 1 220 220 220 100,00 0

Phạm Văn Đấy
203/220=92,27

%
Phạm Văn Đấy

III BA DINH 1.560 1560 100,00 7 7 0 7 1560 1560 1560 100,00 0 0

1 Kà La 294 294 100,00 1 1 0 1 294 294 294 100,00 0 0
Phạm Văn Anh

255/294 =
86,73%

Phạm Văn Anh
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2 Gò Ghềm 222 222 100,00 1 1 0 1 222 222 222 100,00 0 0
Phạm Văn

Đông
221/222 =
99,54 %

Phạm Văn Đông

3 Gò Lê 107 107 100,00 1 1 0 1 107 107 107 100,00 0 0
Đỗ Ngọc Luyện
104/107 = 97,2

%
Phạm Văn Thu

4 Đồng Dinh 203 203 100,00 1 1 0 1 203 203 203 100,00 0 0
Phạm Văn Thu
194/203 = 95,6

%
Đỗ Ngọc Luyện

5 Nước Lang 207 207 100,00 1 1 0 1 207 207 207 100,00 0 0 Phạm Văn Vũ
207/207 = 100

%

Phạm Văn Vũ

6 Kách Lang 263 263 100,00 1 1 0 1 263 263 263 100,00 0 0 Phạm Văn Sốt
263/263 = 100

%

Phạm Văn Sốt

7 Làng Măng 264 264 100,00 1 1 0 1 264 264 264 100,00 0 0
Phạm Văn Chỉ

240/264 =
90,91 %

Phạm Văn Chí

IV BA ĐIỀN 479 479 100,00 4 8 0 4 479 479 479 100,00 0 0

1 Thôn Hy
Long 80 80 100,00 1 2 1 80 80 80 100,00 0 0 Phạm Văn Ly

46/80= 57,5%

Phạm Thị
Nhoi

34/80=
42,5%

Phạm Văn Ly

2 Thôn Gò
Nghênh 155 155 100,00 1 2 1 155 155 155 100,00 0 0

Phạm Văn
Khoa

101/155 =
65,16%

Phạm Thị Xé
54/155 =
34,84%

Phạm Văn Khoa

3 Thôn Làng
Rêu 110 110 100,00 1 2 1 110 110 110 100,00 0 0 Phạm Văn Phát

89/110 = 80,9%

Phạm Văn
Xuân 21/110

= 19,1%
Phạm Văn Phát

4 Thôn Làng
Tương 134 134 100,00 1 2 1 134 134 134 100,00 0 0

Phạm Văn Nho
103/134 =

76,86%

Phạm Văn Ỏi
31/134 =
23,14%

Phạm Văn Nho

V BA ĐỘNG 745 713 95,70 4 6 0 4 713 713 698 97,90 15 2,149

1 Thôn Hóc Kè 153 153 100,00 1 2 0 1 153 153 146 95,42 7 4,7945
Ông Trịnh Văn

Dũng
31/153=20,26%

Ông Võ Văn
Tươi

113/153=73,
86%

Võ Văn Tươi

2 Thôn Tân
Long 117 117 100,00 1 1 0 1 117 117 117 100,00 0 0

Ông Võ Văn
Lâm

114/117=
97,44%

Võ Văn Lâm

3 Thôn Trường
An 307 281 91,53 1 2 0 1 281 281 278 98,93 3 1,0791

Ông Trần Ngọc
Chung

164/307=53,42

Ông Huỳnh
Văn Hùng

114/307=37,
13%

Trần Ngọc Chung

4 Thôn Suối
Loa 168 162 96,43 1 1 0 1 162 162 157 96,91 5 3,1847

Ông Nguyễn
Thành Tuân

89/168=52,98%
Nguyễn Thành Tuân

VI BA GIANG 468 468 100,00 3 3 0 3 468 468 468 100,00 0 0

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình

Số lượng
trưởng thôn,
tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11
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1 Thôn Nước
Lô 147 147 100,00 1 1 0 1 147 147 147 100,00 0 0

Phạm Văn
Chóe 144 /147

phiếu
đạt 97,95 %

Phạm Văn Chóe

2 Thôn Ba Nhà 160 160 100,00 1 1 0 1 160 160 160 100,00 0 0
Phạm Văn Nơ
160/160 phiếu

đạt 100 %
Phạm Văn Nơ

3 Thôn Gò
Khôn 161 161 100,00 1 1 0 1 161 161 161 100,00 0 0

Phạm Văn Ngũ
160/161 phiếu

đạt 99,37%
Phạm Văn Ngũ

VII BA KHÂM 566 566 100,00 3 3 0 3 566 566 544 96,11 22 10,185

1 Vẩy Ốc 238 238 100,00 1 1 1 238 238 216 90,76 22 10,185
Phạm Văn Dâm
(208/238=87,4

%)
Phạm Văn Dâm

2 Nước Giáp 148 148 121,62 1 1 1 148 148 148 100,00 0.00 0.00 Phạm Văn
Kiêm

(148/148=100
%)

Phạm Văn Kiêm

3 Đồng Răm 180 180 82,22 1 1 1 180 180 180 100,00 0.00 0.00
Phạm Văn Gầy
(120/180=66.66

%)
Phạm Văn Gầy

VIII BA LẾ 506 492 97,23 4 4 0 4 492 492 492 100,00 0 0

1 Thôn Vã Lế 186 186 100,00 1 1 1 186 186 186 100,00 0 0 Phạm Văn Ghí
186/186= 100% Phạm Văn Ghí

2 Thôn Đồng
Lâu 122 108 88,52 1 1 1 108 108 108 100,00 0 0

Phạm Thị Sia
108/122=
88,52%

Phạm Thị Sia

3 Thôn Gòi Lế 95 95 100,00 1 1 1 95 95 95 100,00 0 0 Phạm Văn Tấn
95/95= 100% Phạm Văn Tấn

4 Thôn Làng
Tốt 103 103 100,00 1 1 1 103 103 103 100,00 0 0 Phạm Văn Nú

103/103= 100% Phạm Văn Nú

IX BA LIÊN 395 377 100,00 2 2 0 2 377 377 377 100,00 0 0

1 Thôn Đá
Chát 263 245 100,00 1 1 1 245 245 245 100,00 0 0 Phạm Văn Son

230/245=93,88 Phạm Văn Son

2 Thôn Hương
Chiên 132 132 100,00 1 1 1 132 132 132 100,00 0 0 Phạm Văn Leo

130/132=98,48 Phạm Văn Leo

X BA NAM 282 265 93,97 3 3 0 3 265 265 265 100,00 0 0

1 Thôn Xà Râu 105 99 94,29 1 1 1 99 99 99 100,00 0 0
Phạm Thị

Thơm
84/105=80%

Phạm Thị Thơm

2 Thôn Làng
Dút 100 89 89,00 1 1 1 89 89 89 100,00 0 0 Phạm Văn Tu

77/100=77% Phạm Văn Tu

3 Thôn Làng
Vờ 77 77 100,00 1 1 1 77 77 77 100,00 0 0 Phạm Văn Phúc

74/77=96,10% Phạm Văn Phúc

XI BA NGẠC 833 830 99,64 4 4 0 4 830 830 830 100,00 0 0

1 Thôn K'rên 218 218 100,00 1 1 1 218 218 218 100,00 0 0
Phạm Văn Sáu

202/218
đạt 92,66%

Phạm Văn Sáu

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình
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tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11
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2 Nước Lầy 161 161 100,00 1 1 1 161 161 161 100,00 0 0
Phạm Văn

Trầm 155/161
đạt 96,27

Phạm Văn Trầm

3 Ta Nóat 226 223 98,67 1 1 1 223 223 223 100,00 0 0
Phạm Văn

Vùng 213/226
đạt 94,24%

Phạm Văn Vùng

4 Ba Lăng 228 228 100,00 1 1 1 228 228 228 100,00 0 0
Phạm Văn Veo

215/228
đạt 94,30%

Phạm Văn Veo

XII BA TIÊU 691 657 95,08 4 4 0 4 657 657 657 100,00 0 0

1 Thôn Nước
Tỉa 131 120 91,60 1 1 1 120 120 120 100,00 0 0

Phạm Văn Sin
104/131, đạt

79,4%
Phạm Văn Sin

2 Thôn Mang
Biều 150 146 97,33 1 1 1 146 146 146 100,00 0 0

Phạm Văn
Huôn 145/150,

tỷ lệ 96,6%
Phạm Văn Huôn

3 Thôn Làng
Trui 245 241 98,37 1 1 1 241 241 241 100,00 0 0

Phạm Văn Thái
232/245,

tỷ lệ 94,7%
Phạm Văn Thái

4 Thôn Krầy 165 150 90,91 1 1 1 150 150 150 100,00 0 0
Phạm Văn Vuốt

140/1565
tỷ lệ 84,8%

Phạm Văn Vuốt

XIII BA TÔ 1.840 1.780 96,74 7 7 0 7 1.780 1.780 1.779 100,00 0 0

1 Thôn Mang
Lùng 1 315 294 93,33 1 1 1 294 294 294 100,00 1 0,5155

Phạm Văn Mọt
(284/315=90,16

%)
Phạm Văn Mọt

2 Thôn Mang
Lùng 2 195 195 100,00 1 1 1 195 195 194 99,49 1 0,5155

Phạm Văn Lề
(192/195=98,46

%)
Phạm Văn Lề

3 Thôn Trà Nô 218 212 97,25 1 1 1 212 212 212 100,00 0.00 0.00
Phạm Văn Te

(205/218=94,04
%)

Phạm Văn Te

4 Thôn Làng
Mạ 403 370 91,81 1 1 1 370 370 370 100,00 0.00 0.00

Phạm Văn Phốc
(360/403=89,33

%)
Phạm Văn Phốc

5 Thôn Làng
Xi 1 175 175 100,00 1 1 1 175 175 175 100,00 0.00 0.00 Phạm Văn Sâm

(175/175=100
%)

Phạm Văn Sâm

6 Thôn Làng
Xi 2 183 183 100,00 1 1 1 183 183 183 100,00 0.00 0.00

Phạm Văn
Khách

(183/183=100
%)

Phạm Văn Khách

7 Thôn Mô
Lang 351 351 100,00 1 1 1 351 351 351 100,00 0.00 0.00

Phạm Văn Hù
(349/351=99,43

%)
Phạm Văn Hù

XIV BA THÀNH 946 946 100,00 4 4 0 4 946 946 946 100,00 0 0

1 Thôn Huy Ba
1 316 316 100,00 1 1 1 316 316 316 100,00 0 0 Phạm Văn Đậu

(304/316) Phạm Văn Đậu

2 Thôn Huy Ba
2 163 163 100,00 1 1 1 163 163 163 100,00 0 0 Phạm Văn Đặc

(159/163) Phạm Văn Đặc

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình

Số lượng
trưởng thôn,
tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11
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3 Thôn Trường
An 118 118 100,00 1 1 1 118 118 118 100,00 0 0 Trần Thị Lại

(102/118) Trần Thị Lại

4 Thôn Làng
Teng 349 349 100,00 1 1 1 349 349 349 100,00 0 0 Phạm Văn Lam

(326/349) Phạm Văn Lam

XV BA TRANG 732 712 97,27 5 10 0 5 712 712 712 100,00 0 0

1 Thôn Bùi
Hui 167 167 100,00 1 2 1 167 167 167 100,00 0 0

Phạm Văn
Bay

103/167=61,6
7%

Phạm Văn
Thay

64/167=38,
33%

Phạm Văn Bay

2 Thôn Kon
Dóc 170 169 99,41 1 2 1 169 169 169 100,00 0 0

Phạm Văn
Hái

90/170=52,94
%

Phạm Văn
Nhân

79/170=46,
47%

Phạm Văn Hái

3 Thôn Kon
Riêng 154 155 100,65 1 2 1 155 155 155 100,00 0 0

Phạm Văn Ân
135/155=87,0

9%

Phạm Thị
Búi

20/155=12,
91%

Phạm Văn Ân

4 Thôn Cây
Muối 118 98 83,05 1 2 1 98 98 98 100,00 0 0

Phạm Văn
Chá

23/118=19,5
%

Phạm Văn
Giới

75/118=63,
5%

Phạm Văn Giới

5 Thôn Nước
Đang 123 123 100,00 1 2 1 123 123 123 100,00 0 0

Phạm Văn
Chớt

79/123=64,22
%

Phạm Văn
Ô

44/123=35,
78%

Phạm Văn Chớt

XVI BA VÌ 1.345 1.345 100,00 6 7 0 6 1.345 1.345 1.342 99,78 3 1

1 Thôn Nước
Xuyên 278 278 100,00 1 1 1 278 278 278 100,00 0 0 Phạm Văn

Trăm
257/278=92,44

%

Phạm Văn Trăm

2 Thôn Gò
Vành 202 202 100,00 1 1 1 202 202 202 100,00 0 0

Phạm Văn
Bành 197/202=

97,52%
Phạm Văn Bành

3 Thôn Giá
Vực 356 356 100,00 1 2 1 356 356 353 99,16 3 0,8499

Đỗ Kim Tuấn
260/356=74,28

%

Trần Việt
Danh

93/356=26,9
7%

Đỗ Kim Tuấn

4 Thôn Gò
Năng 153 153 100,00 1 1 1 153 153 153 100,00 0 0 Phạm Văn Tiệp

133/153=86,92
%

Phạm Văn Tiệp

5 Thôn Nước
Ui 140 140 100,00 1 1 1 140 140 140 100,00 0 0

Đinh Xuân
Bêm

137/140=97,85
%

Đinh Xuân Bêm

6 Thôn Mang
Đen 216 216 100,00 1 1 1 216 216 216 100,00 0 0 Phạm Văn Sĩ

198/216=91,66
%

Phạm Văn Sĩ

XVII BA VINH 1.354 1.354 100,00 9 9 0 9 1.354 1.354 1.354 100,00 0 0

1 Thôn Nước
Nẻ 182 182 100,00 1 1 1 182 182 182 100,00 0 0 Phạm Văn Bốn,

đạt 181/182 Phạm Văn Bốn

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình

Số lượng
trưởng thôn,
tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11
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2 Thôn Ba Sơn 153 153 100,00 1 1 1 153 153 153 100,00 0 0 Phạm Văn Náy,
đạt 151/153 Phạm Văn Náy

3 Thôn Nước
Y 188 188 100,00 1 1 1 188 188 188 100,00 0 0 Phạm Văn Đệ,

đạt 184/188 Phạm Văn Đệ

4 Thôn Ba
Lang 177 177 100,00 1 1 1 177 177 177 100,00 0 0 Phạm Văn Xơ,

đạt 174/177 Phạm Văn Xơ

5 Thôn Hóc
Đô 117 117 100,00 1 1 1 117 117 117 100,00 0 0

Phạm Văn
Thoát , đạt

104/117
Phạm Văn Thoát

6 Thôn Phân
Vinh 152 152 100,00 1 1 1 152 152 152 100,00 0 0 Phạm Văn Hoa,

đạt 147/152 Phạm Văn Hoa

7 Thôn Cao
Muôn 191 191 100,00 1 1 1 191 191 191 100,00 0 0

Phạm Văn
Nhanh, đạt

181/191
Phạm Văn Nhanh

8 Thôn Nước
Lui 100 100 100,00 1 1 1 100 100 100 100,00 0 0

Phạm Văn
Uông, đạt

82/100
Phạm Văn Uông

9 Thôn Làng
Huy 94 94 100,00 1 1 1 94 94 94 100,00 0 0 Phạm Văn Thề,

đạt 93/94 Phạm Văn Thề

XVIII BA XA 1414 1414 100,00 7 7 0 7 1414 1414 1414 100,00 0 0

1 Thôn Gòi H
rê 284 284 100,00 1 1 1 284 284 284 100,00 0 0

Phạm Văn Đẻ
269/284=
94,71%

Phạm Văn Đẻ

2 Thôn Mang
K rá 284 284 100,00 1 1 1 284 284 284 100,00 0 0

Phạm Văn Đức
255/284 =

89,78%
Phạm Văn Đức

3 Thôn Nước
Như 252 252 100,00 1 1 1 252 252 252 100,00 0 0

Phạm Văn Lè
230/252
=91,27%

Phạm Văn Lè

4 Thôn Nước
Chạch 160 160 100,00 1 1 1 160 160 160 100,00 0 0 Phạm Văn Sôi

132/160 =
82,5%

Phạm Văn Sôi

5 Thôn Nước
Lăng 181 181 100,00 1 1 1 181 181 181 100,00 0 0

Phạm Văn Thi
170/181 =

93,92%
Phạm Văn Thi

6 Thôn Mang
Mu 132 132 100,00 1 1 1 132 132 132 100,00 0 0

Phạm Văn
Vầng

124/132 =
93,94%

Phạm Văn Vầng

7 Thôn Ba Ha 121 121 100,00 1 1 1 121 121 121 100,00 0 0
Phạm Thị Thìa

118/121 =
97,52%

Phạm Thị Thìa

XIX THỊ TRẤN
BA TƠ 1.950 1.857 95,23 8 8 5 3 595 595 595 99,83 1 0,52

1 TDP Nam
Hoàn Đồn 264 240 90,91 1 1 1 Ngô Bảo Vũ

240/264=90,9% Ngô Bảo Vũ

2 TDP Bắc
Hoàn Đồn 206 193 93,69 1 1 1

Văn Hồng
Phụng

193/206=93,7%
Văn Hồng Phụng

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình

Số lượng
trưởng thôn,
tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11

Page 6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 TDP Tài
Năng 330 330 100,00 1 1 1 330 330 330 100,00 0 0 Võ Văn Kiệt

326/330=98,79
%

Võ Văn Kiệt

4 TDP Đồng
Chùa 191 191 100,00 1 1 1 191 191 191 99,48 1 0,5263 Phạm Văn Thật

191/191=100% Phạm Văn Thật

5 TDP Nước
Trinh 76 74 97,37 1 1 1 74 74 74 100,00 0 0

Phạm Thị
Thơm

74/76=97,4%
Phạm Thị Thơm

6 TDP Đá Bàn 390 375 96,15 1 1 1
Trần Tứ
Phương

375/390=96,15
%

Trần Tứ Phương

7 TDP Kon
Dung 307 282 91,86 1 1 1

Phạm Văn
Minh

282/307=91,86
%

Phạm Văn Minh

8 TDP Uy
Năng 186 172 92,47 1 1 1 Đinh Thị Thu

172/186=92,5% Đinh Thị Thu

Tổng cộng: 17.506 17.201 98,26 93 105 6 87 15.838 15.939 15.897 99,74 42 0,24

STT Thôn, TDP
Tổng số cử
tri đại diện
hộ gia đình

Số cử tri đại
diện hộ gia
đình tham

gia
bầu cử

Tỷ lệ cử tri
tham gia
bầu cử so

với tổng số
cử tri đại

diện hộ gia
đình

Số lượng
trưởng thôn,
tổ trưởng tổ

dân phố
được bầu

Số người
ứng cử
Trưởng
thôn, tổ

trưởng tổ
dân phố

Hình thức bầu cử
(X)

Số lượng phiếu phát ra - thu vào
(thống kê trường hợp bỏ phiếu kín)

Số phiếu bầu cho
mỗi người ứng cử

Họ và tên người
trúng cử Ghi chú

Giơ tay Bỏ phiếu
kín

Số phiếu
phát ra

Số phiếu thu vào
Họ và tên

người ứng cử:
Phạm Văn A

Họ và tên
người ứng

cử:
Phạm Văn B

Tổng số

Số phiếu
hợp lệ

Số phiếu
không hợp lệ

Số lượng Tỷ lệ
(%)

Số
lượng

Tỷ lệ
(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 (7a) (7b) 8 9 10 11
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